	[bookmark: _Hlk196766627]
	VĂN PHÒNG CÔNG NHẬN CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA (BoA)
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG NHẬN TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN (VICAS)

	
	PHỤ LỤC / ANNEX 
ÁP DỤNG ĐỐI VỚI TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN CON NGƯỜI 
APPLICABLE FOR PERSON CERTIFICATION BODY



	
	HỆ THỐNG CÔNG NHẬN TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN VIỆT NAM
VIETNAM CERTIFICATION ACCREDITATION SCHEME
	--- VICAS ---	
Văn phòng Công nhận Chất lượng/ Bureau of Accreditation
8 Hoang Quoc Viet, Ha noi; Tel: (+84 4) 37911552;   Fax: (+84 4) 37911551; Http://www.boa.gov.vn 



	Tiêu chí công nhận/ Accreditation criteria
	Đăng ký
Applied for

	ISO/IEC 17024
	Đánh giá sự phù hợp – Yêu cầu chung đối với tổ chức chứng nhận năng lực cá nhân/ Conformity assessment - Requirements for bodies operating certification of persons.
	|_|

	IAF MD4
	Quy định của IAF/ IAF mandatory document
	|_|



Phạm vi đăng ký công nhận/ The scopes applied for accreditation
	Số TT
No
	Chương trình chứng nhận
Certification scheme

	Tiêu chuẩn chứng nhận
Standars


	1. 
	Chứng nhận thợ hàn
Certification of welder
	ASME Sec IX 
AWS D1.1 
AWS D1.6 
AWS D9.1 
EN ISO 9606-1:2017

	2. 
	Chứng nhận nhân sự kiểm tra không phá hủy
Certification of personnel engaged in Non-Destructive Testing
	ISO 9712:2021



Danh sách chuyên gia/ List of examiners, technical experts
	Số TT
No
	Họ tên + Trình độ học vấn + Kinh nghiệm làm việc Full name + Qualification + Work experience 
	Lĩnh vực chứng nhận
Sope of Certification
	Ghi chú Note 

	1. 
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